	
	Mẫu số 15-NT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BÁO CÁO 

Hoạt động của quỹ liên kết đơn vị

Doanh nghiệp bảo hiểm



Năm báo cáo:

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM

A. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm: 

- Phí cơ bản:

- Phí đóng thêm:

B. Phần đóng góp tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết đơn vị (nếu có)

(chi tiết theo từng Quỹ liên kết đơn vị)

C. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị

(chi tiết theo từng năm hợp đồng: năm thứ nhất, thứ hai…)

D. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị: (A-B) 
	Tên quỹ
	Số dư đầu kỳ
	Tăng/giảm trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua

	Quỹ A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quỹ B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quỹ C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 

	Tài sản
	Quỹ A
	Quỹ B
	Quỹ C
	Ghi chú

	- Tiền
	
	
	
	

	- Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)
	
	
	
	

	- Các tài sản khác (chi tiết theo từng loại tài sản)
	
	
	
	

	Tổng tài sản
	
	
	
	


III. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

	Nội dung
	Quỹ A
	Quỹ B
	Quỹ C
	Ghi chú

	Thu nhập/Doanh thu

- Phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ (tương ứng với mục D Phần I)

- Phần đóng góp tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết đơn vị (nếu có)
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư (chi tiết theo danh mục các khoản đầu tư, tương ứng với danh mục các khoản đầu tư tại Phần II)

- Thu khác 
	
	
	
	

	Tổng thu nhập/Tổng doanh thu
	
	
	
	

	Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp với quy định, cụ thể:

- Phí rủi ro:

- Phí quản lý hợp đồng:

- Phí chuyển đổi quỹ:

- Phí chấm dứt hợp đồng:

- Chi phí hoạt động đầu tư: đây là khoản phí ngân hàng, các loại phí trả cho bên thứ 3)
	
	
	
	

	Tổng chi phí
	
	
	
	

	Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
	
	
	
	

	Thu nhập chưa phân chia chuyển từ kỳ trước sang
	
	
	
	

	Thu nhập phân chia

- Cho chủ hợp đồng:

- Cho Chủ sở hữu (tối đa bằng với tỷ lệ phí quản lý quỹ đã được phê chuẩn):

- Cho chủ sở hữu (tương ứng với thu nhập/hoàn trả từ Phần đóng góp tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết đơn vị) 
	
	
	
	

	Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau 
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Số dư cuối kỳ tại bảng I thống nhất với số liệu tổng tài sản của từng quỹ;

- Tăng giảm trong kỳ tại bảng I thống nhất với số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí và khoản thu nhập phân chia trong năm

IV. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 

Doanh nghiệp bảo hiểm nêu rõ một số thông tin như:

- Mục tiêu đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị và cách thức phân bổ tài sản tại thời điểm báo cáo;

- Các thay đổi về mục tiêu đầu tư (nếu có), những hạn chế của quỹ liên kết đơn vị trong năm;

- Phân tích về tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị trong năm (05) năm gần nhất về tỷ suất đầu tư ròng của quỹ liên kết đơn vị hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ liên kết đơn vị nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa đủ năm (05) năm;

- Các khoản chi phí phải trả liên quan đến quỹ liên kết đơn vị và các khoản chi phí phát sinh trong năm;

- Chi tiết về các khoản lãi chia đã thực hiện và dự kiến thực hiện trong năm báo cáo; các tác động về giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị quỹ liên kết đơn vị trước và sau khi thực hiện các khoản chia lãi;

- Đánh giá triển vọng trong tương lai của các khoản đầu tư và các chính sách đầu tư dự kiến của quỹ liên kết đơn vị, liệt kê một số trường hợp điển hình làm thay đổi đánh giá triển vọng này;

- Các chỉ số liên quan trong những lĩnh vực đầu tư mà quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư;

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	Ngoài những nội dung tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu tại Báo cáo hoạt động, Doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động bổ sung thêm các nội dung khác nhằm phản ánh rõ hơn kết quả hoạt động của Quỹ.


